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QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn 
thông tin mạng tỉnh Bắc Ninh
 


CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển CNTT tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 04/05/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 43/TTr-STTTT ngày 25/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là Đội ứng cứu), gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội ứng cứu.

1. Đội ứng cứu là đầu mối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh, chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh.

2. Liên kết, phối hợp với các đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các tỉnh, thành phố khác trong mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT).

3. Có nhiệm vụ theo dõi, phát hiện, thu thập, tiếp nhận sự cố, xác minh, phân tích, đánh giá, phân loại sự cố, đưa ra cảnh báo tới các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và hỗ trợ ngăn chặn, khắc phục các hoạt động tấn công xâm nhập, chỉnh sửa nội dung, phá hoại hoặc gây đình trệ hệ thống dùng chung của tỉnh; tổ chức diễn tập, huấn luyện liên ngành hàng năm nhằm chủ động phòng chống, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. 

4. Chủ trì trong công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

5. Định kỳ hàng năm và đột xuất báo cáo Ban Chỉ đạo phát triển Công nghệ thông tin tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Đội ứng cứu

1. Sở Thông tin và Truyền thông: Là cơ quan thường trực của Đội ứng cứu; chịu trách nhiệm bảo đảm phương tiện, điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động của Đội Ứng cứu theo quy định của pháp luật, được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông để giao dịch, thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm giải quyết các sự cố an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh; trong trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo ngay cơ quan chuyên môn, cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Ban Chỉ đạo phát triển Công nghệ thông tin tỉnh quyết định Quy chế làm việc của Đội ứng cứu đảm bảo đúng quy định.

3. Kinh phí hoạt động của Đội ứng cứu lấy từ các nguồn: Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương, kinh phí của doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định (theo Điều 17. Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Giao sở Tài chính hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

4. Các thành viên của Đội ứng cứu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đon vị liên quan

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có thành viên tại Điều 1 có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị mình tham gia công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng khi có yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông; thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông biết khi có sự thay đổi nhân sự.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị mình phải ưu tiên cho việc tham gia công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng khi nhận thông báo của cơ quan thường trực về sự cố an toàn thông tin mạng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Viễn thông Bắc Ninh; Viettel Bắc Ninh; các tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Thường trực các huyện ủy, Thường trực thị ủy 
Từ Sơn, Thường trực thành ủy Bắc Ninh;

- Cục ATTT - Bộ Thông tin và Truyền thông;

- TT ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT;

- Văn phòng UBND tỉnh: VT, các PCVP, CVP,

các phòng, đơn vị trực thuộc;
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường


DANH SÁCH

THÀNH VIÊN ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TỈNH BẮC NINH

(Kèm theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Chức danh/chức vụ, đơn vị công tác
	Chức

danh

	1
	Nguyễn Việt Hùng
	Thạc sỹ Kinh tế
	Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
	Đội trưởng

	2
	Nguyễn Minh Vũ
	Thạc sỹ Điện tử viễn thông
	Trưởng phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông
	Đội phó Thường trực

	3
	Phan Văn Tảo
	Kỹ sư Điện tử viễn thông
	Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh
	Đội phó

	4
	Nguyễn Đình Nhượng
	Đại học Kỹ thuật thông tin
	Chủ nhiệm Thông tin, BCH Quân Sự tỉnh
	Đội phó

	5
	Lại Hữu Dương
	Thạc sỹ CNTT
	Phó Giám đốc, Trung tâm CNTT&TT
	Đội phó

	6
	Nguyễn Văn Mạnh
	Thạc sỹ CNTT
	Trưởng phòng Cơ yếu CNTT, Văn phòng tỉnh ủy
	Thành viên

	7
	Lê Nho Thái
	Thạc sỹ Điện tử viễn thông
	Phó Trưởng phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông
	Thành viên

	8
	Nguyễn Ngọc Nam
	Cử nhân CNTT
	Phó Giám đốc, Trung tâm CNTT&TT
	Thành viên

	9
	Vũ Tuấn Linh
	Kỹ sư CNTT
	Cán bộ phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông
	Thành viên

	10
	Vũ Văn Tuân
	Cử Nhân CNTT
	Cán bộ chuyên trách CNTT, Văn phòng UBND tỉnh
	Thành viên

	11
	Lê Nho Tùng
	Đại học Kinh tế quốc dân
	Chuyên viên phòng Kế toán thanh toán, Ngân hàng Nhà nước
	Thành viên

	12
	Nguyễn Đình Hồng
	Kỹ sư CNTT
	Chuyên viên phòng Tin học, Kho bạc Nhà nước
	Thành viên

	13
	Trần Bá Thôn
	Kỹ sư CNTT
	Cán bộ CNTT, Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Thành viên

	14
	Nguyễn Minh Cao
	Cử Nhân CNTT
	Phó trưởng phòng CNTT, Sở Tài chính
	Thành viên


	15
	Nguyễn Văn Đang
	Cử Nhân CNTT
	Cán bộ CNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo
	Thành viên

	16
	Nguyễn Xuân Luân
	Kỹ sư CNTT
	Cán bộ CNTT, Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thành viên

	17
	Nguyễn Sỹ Tứ
	Kỹ sư Quản trị mạng
	Cán bộ CNTT, Sở Nội vụ
	Thành viên

	18
	Đoàn Văn Hùng
	Cử Nhân CNTT
	Cán bộ CNTT, Sở Y tế
	Thành viên

	19
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	Thạc sỹ KHMT
	Cán bộ CNTT, Sở Khoa học và Công nghệ
	Thành viên

	20
	Đỗ Văn Khoa
	Kỹ sư CNTT
	Viên chức Văn phòng HĐND & UBND thành phố Bắc Ninh
	Thành viên

	21
	Nguyễn Tiến Độ
	Thạc sỹ CNTT
	Viên chức Văn phòng UBND thị xã Từ Sơn
	Thành viên

	22
	Nguyễn Thị Thu Lan
	Kỹ sư CNTT
	Cán bộ Trung tâm hành chính công, huyện Yên Phong
	Thành viên

	23
	Nguyễn Trọng Hưng
	Kỹ sư CNTT
	Công chức phòng Văn hóa và Thông tin, huyện Tiên Du
	Thành viên

	24
	Nguyễn Văn Quang
	Kỹ sư CNTT
	Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, huyện Quế Võ
	Thành viên

	25
	Lê Quang Đông
	Kỹ sư CNTT
	Cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin, huyện Thuận Thành
	Thành viên

	26
	Phí Văn Dương
	Cử nhân CNTT
	Cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lương Tài
	Thành viên

	27
	Nguyễn Thanh Tùng
	Cử nhân CNTT
	Cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin huyện Gia Bình
	Thành viên

	28
	Nguyễn Thế Hưng
	Cử nhân CNTT
	Phó Trưởng phòng QT&THHT, Trung tâm CNTT&TT
	Thư ký

	29
	Nguyễn Hữu Quân
	Kỹ sư Điện tử viễn thông
	Viên chức phòng QT&THHT, Trung tâm CNTT&TT
	Thành viên

	30
	Nguyễn Thế Thủy
	Thạc sỹ CNTT
	Viên chức phòng QT&THHT, Trung tâm CNTT&TT
	Thành viên

	31
	Trần Hồng Hải
	Đại học CNTT
	Giám Đốc Trung tâm CNTT, Viettel Bắc Ninh
	Thành viên

	32
	Nguyễn Duy Chung
	Cử nhân CNTT
	Giám Đốc Trung tâm CNTT, Viễn thông Bắc Ninh
	Thành viên
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